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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ DO KHÓ KHĂN VÌ DỊCH COVID-19 

(kèm theo Quyết định số:   613  /QĐ-CTSV ngày    12   tháng    8   năm 2021)  

 

STT Mã SV Họ và tên Lớp Khóa học Nơi ở 

1 17020182 Diệp Văn Hiếu QH-2017-I/CQ-CD KTX Ngoại ngữ 

2 17020232 Phạm Ngọc Anh QH-2017-I/CQ-M3 Ở Trọ 

3 17020347 Vũ Quốc Kiên QH-2017-I/CQ-M1 Ở Trọ 

4 17020438 Nguyễn Văn Toàn QH-2017-I/CQ-ME4 Ở Trọ 

5 17020608 Nguyễn Duy Chiến QH-2017-I/CQ-C-CLC KTX Mỹ Đình 

6 17020688 Bùi Huỳnh Đức QH-2017-I/CQ-CD Ở Trọ 

7 17020858 Nguyễn Thị Linh  QH-2017-I/CQ-J Ở Trọ 

8 17020867 Trần Quang Long QH-2017-I/CQ-CC KTX Mỹ Đình 

9 17020962 Trần Hồng Phúc QH-2017-I/CQ-CB Ở Trọ 

10 17021176 Đồng Ngọc Long QH-2017-I/CQ-T KTX Mỹ Đình 

11 17021380 Trần Trọng Quyền QH-2017-I/CQ-E Ở Trọ 

12 17021386 Ngô Duy Đạt QH-2017-I/CQ-N KTX Mỹ Đình 

13 18020011 Nguyễn Minh Đức QH-2018-I/CQ-R Ở Trọ 

14 18020174 Trần Đức Anh QH-2018-I/CQ-AE Ở Trọ 

15 18020180 Vũ Duy Ánh QH-2018-I/CQ-AE Ở Trọ 

16 18020186 Nguyễn Phương Bắc QH-2018-I/CQ-AE Ở Trọ 

17 18020261 Nguyễn Cao Cường QH-2018-I/CQ-CC KTX Ngoại ngữ 

18 18020311 Trịnh Đức Đô  QH-2018-I/CQ-XD Ở Trọ 

19 18020334 Nguyễn Văn Đức QH-2018-I/CQ-AE Ở Trọ 

20 18020345 Đỗ Trung Đức QH-2018-I/CQ-CC Ở Trọ 

21 18020374 Nguyễn Văn Dũng QH-2018-I/CQ-H2 Ở Trọ 

22 18020667 Hoàng Ngọc Huyền QH-2018-I/CQ-T Ở Trọ 

23 18020677 Lồ Văn Khang QH-2018-I/CQ-K2 Ở Trọ 

24 18020714 Lê Bỉnh Khiêm QH-2018-I/CQ-N Ở Trọ 

25 18020801 Đỗ Văn Long QH-2018-I/CQ-CD Ở Trọ 

26 18020829 Trần Gia Long QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC2 KTX Ngoại ngữ 

27 18020873 Nguyễn Thị Ngọc Mai QH-2018-I/CQ-E  Ở Trọ 

28 18020874 Nguyễn Thị Mai QH-2018-I/CQ-T Ở Trọ 

29 18020950 Lê Huy Ngọ QH-2018-I/CQ-CA-CLC1 Ở Trọ 

30 18021025 Nguyễn Thị Thu Phương QH-2018-I/CQ-CD Ở Trọ 

31 18021199 Vũ Thanh Thảo QH-2018-I/CQ-CD Ở Trọ 

32 18021208 Nguyễn Thị Thiêm QH-2018-I/CQ-T KTX Ngoại ngữ 

33 18021242 Nguyễn Thị Hoài Thu QH-2018-I/CQ-CC KTX Ngoại ngữ 

34 18021256 Ngô Trung Thực QH-2018-I/CQ-AE Ở Trọ 

35 18021266 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên QH-2018-I/CQ-AE Ở Trọ 

36 18021299 Đào Huyền Trang QH-2018-I/CQ-R Ở Trọ 

37 18021355 Nguyễn Trung Từ QH-2018-I/CQ-M1 Ở Trọ 

38 18021374 Đàm Anh Tuấn QH-2018-I/CQ-CB Ở Trọ 

39 18021415 Võ Thị Vân QH-2018-I/CQ-N KTX Ngoại ngữ 



STT Mã SV Họ và tên Lớp Khóa học Nơi ở 

40 18021452 Nguyễn Văn Xuân QH-2018-I/CQ-CE KTX Ngoại ngữ 

41 18020844 Phạm Đào Hoàng Long QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC1 Ở Trọ 

42 18020464 Đỗ Văn Hậu QH-2018-I/CQ-M1 Ở Trọ 

43 19020041 Cao Đức Anh Dũng  QH-2019-I/CQ-C-CLC Ở Trọ 

44 19020151 Nguyễn Văn Dôn QH-2019-I/CQ-CE Ở Trọ 

45 19020171 Vi Quốc Thiện QH-2019-I/CQ-CB Ở Trọ 

46 19020314 Tăng Văn Minh Hùng QH-2019-I/CQ-J Ở Trọ 

47 19020879 Lê Đức Anh QH-2019-I/CQ-XD Ở Trọ 

48 19020919 Nguyễn Trung Hiếu QH-2019-I/CQ-XD Ở Trọ 

49 19020999 Nguyễn Tuấn Anh  QH-2019-I/CQ-M-CLC1 Ở Trọ 

50 19021194 Ngô Thị Trang QH-2019-I/CQ-AE Ở Trọ 

51 19021253 Trịnh Thị Duyên QH-2019-I/CQ-T-CLC Ở Trọ 

52 19021510 Đào Nhật Tân QH-2019-I/CQ-ĐA-CLC1 Ở Trọ 

53 19021567 Vàng Văn Nhất QH-2019-I/CQ-AG  KTX Ngoại ngữ 

54 20020335 Kha Văn Thương  QH-2020-I/CQ-J Ở Trọ 

55 20020342 Trần Văn Tư QH-2020-I/CQ-CB Ở Trọ 

56 20020656 Nguyễn Thị Thu Hải QH-2020-I/CQ-K  KTX Ngoại ngữ 

57 20020712 Bùi Huy Tài QH-2020-I/CQ-K Ở Trọ 

58 20020776 Trần Văn Đình QH-2020-I/CQ-E Ở Trọ 

59 20020919 Nguyễn Văn Ngọc QH-2020-I/CQ-H Ở Trọ 

60 20021046 Nguyễn Thế Quyền QH-2020-I/CQ-XD1 KTX Mỹ Đình 

61 20021079 Trần Thị Xen QH-2020-I/CQ-XD2 Ở Trọ 

62 20021066 Cao Cự Toàn QH-2020-I/CQ-XD1 Ở Trọ 

63 20021527 Đỗ Xuân Hiểu QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC1 Ở Trọ 

Ấn định danh sách có 63 sinh viên./. 

 


